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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án A B A D D B A C B D C B

II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Nội dung Điểm

Câu 1. (1,5 điểm): Cho hai biểu thức: 

 và  (với ; )
a) Tính giá trị của  khi 
b) Rút gọn biểu thức .
c) Tìm các giá trị  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên.
a) Tính giá trị của  khi 0,5

ĐKXĐ: 
Thay  vào biểu thức ta có:

0,25

Vậy  khi 0,25

b) Rút gọn biểu thức . 0,5

 ĐKXĐ: 

0,25

Vậy với  ta có 

0,25

c) Tìm các giá trị  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên. 0,5

Ta có: 

           (ĐKXĐ: )

          

Để  nhận giá trị nguyên  Ư(2) 

Ta có: Ư(2)=

    

0,25
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Kết hợp ĐKXĐ ta có thì nhận giá trị nguyên.
0,25

Câu 2. (2,0 điểm)

1. Trong mặt phẳng tọa độ , cho Parabol  và đường thẳng  

(  là tham số).

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm .

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa mãn

a) Tìm  để đường thẳng  đi qua điểm . 0,5

 Đường  thẳng   đi  qua  điểm   nên  thay   ta  có: 0,25

Vậy  là giá trị cần tìm 0,25

b) Tìm tất cả giá trị của  để  cắt  tại hai điểm phân biệt có tung độ  thỏa

mãn 

0,5

 Phương trình hoành độ giao điểm của  cắt  là 

     
(d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt  

phương trình (1)  có hai nghiệm phân biệt

 
Với điều kiện (*) gọi  là hai nghiệm của (1). 

Theo định lí Vi-et, ta có: 

Ta có: 
(TM (*)) hoặc (TM (*))

0,25

Vậy ;  là giá trị cần tìm. 0,25

2. Cho hệ phương trình   (với  là tham số)
a) Giải hệ phương trình với 

b) Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 
a) Giải hệ phương trình với 0,5

 Thay  vào hệ phương trình ta được

 

0,25

Vậy với  hệ phương trình có nghiệm 0,25

b) Tìm 

 để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn 
0,5
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Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi phương trình có nghiệm duy nhất

Khi đó ta có 

Thay ;  vào   ta được 

0,25

Vậy  thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn 
0,25

Câu 3. (3,0 điểm). Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  Gọi  là trung điểm của

cạnh . Đường cao  cắt nhau tại  (  thuộc ,  thuộc ). Kéo dài  cắt

đường tròn  tại 

a) Chứng minh tứ giác   nội tiếp.
b) Chứng minh  là tam giác cân.
c) Chứng minh  là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

d) Cho , điểm  thay đổi trên cung lớn . Xác định vị trí của  trên  để

lớn nhất.

I

H

F

E

D

O

M

A

B
C

a)  Chứng minh tứ giác CDHE, ABDE nội tiếp. 1,0
- Xét tứ giác có 

 
Nên tứ giác  nội tiếp.

0,5

- Xét  tứ giác ABDE có 
Nên tứ giác  nội tiếp.

0,5

b)  Chứng minh cân 1,0

Ta có: CDHE nội tiếp (cùng bù  )
0,5
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Mà (góc nội tiếp cùng chắn cung AB) 

Suy ra 
Vậy cân tại A. 0,5

c) Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp . 0,5

Gọi I là trung điểm HC. Suy ra I là tâm  đường tròn ngoại tiếp .
+ Xét   vuông tại E có M là trung điểm AB

nên  cân tại M
Xét  vuông tại E có I là trung điểm HC

nên  cân tại I

0,25

Mặt khác (Vì H là trực tâm  ) 

 Vậy ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

0,25

d) Cho  , điểm  thay đổi trên cung lớn  .  Xác định vị trí  của   trên

để  lớn nhất.

0,5

Tứ  giác  AEDB  nội  tiếp  đường  tròn  (Cùng  chắn  cung  DE)

Xét và  có

0,25

Ta có: 
Dấu “=” xảy ra khi BD=DC suy ra AD là tiếp tuyến của tam giác ABC.
Mà AD là đường cao  nên  cân tại A.

Mặt khác ta chứng minh được . Vậy  là tam giác đều

 Vậy A  di chuyển   trên  sao cho đều thì lớn nhất.

0,25

Câu 4. (0,5 điểm). Giải hệ phương trình sau:  

ĐK:  
Hệ

0,25
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Đặt     
Ta được hệ phương trình

Vậy nghiệm của hệ phương trình: 

0,25

Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
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